
Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả
Trả kết quả

1 H24.180-260928-

150001 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN THỊ THU 

HƯỜNG

0395592999 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

2 H24.180-260928-

150003 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

TRẦN HUY TÍNH 0349395471 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

28/09/2026 05/10/2026

3 H24.180-260928-

150005 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN VĂN THUẦN 0852652666 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

 Số điện thoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Nhận và Trả kết quả

Tên cá nhân, tổ chức
Cơ quan chủ trì giải 

quyết

Trung tâm phục vụ hành chính công UBND xã Phú Thái

Mã hồ sơSTT

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ GIẢI QUYẾT TTHC TỪ NGÀY 28/9 ĐẾN 02/10/2026

Tên TTHC



4 H24.180-260928-

150004 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN THUẦN 0852652666 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

5 H24.180-260928-

150002 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN THỊ HẠNH 0936856355 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

6 H24.180-260928-

150006 - Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

HOÀNG NGỌC SƠN 0387767796 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

28/09/2026 01/10/2026 01/10/2026

7 H24.180-260926-

150002 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

LÊ THỊ SINH 0909159369 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

28/09/2026 05/10/2026

8 H24.180-260928-

150008 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN THỊ HIỀN 0947639000 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026



9 H24.180-260928-

150007 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HIỀN 0947639000 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

10 H24.180-260926-

150001 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

BÙI VÂN THANH 0918092143 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

28/09/2026 29/09/2026 29/09/2026

11 H24.180-260928-

150009 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN THẢO 0973028169 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

12 H24.180-260928-

150010 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG THỊ PHONG 0359946211 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026



13 H24.180-260928-

150012 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng 

thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được)

HOÀNG THỊ PHONG 0359946211 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

14 H24.180-260928-

150011 - Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc

ĐỖ VĂN TỰ 0963072760 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

28/09/2026 01/10/2026 01/10/2026

15 H24.180-260928-

150013 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

Lê Thị Thường 0379199252 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

28/09/2026 05/10/2026

16 H24.180-260928-

150015 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

HOÀNG VĂN TUYẾT Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

17 H24.180-260928-

150016 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN VĂN QUÂN 0978594953 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

18 H24.180-260928-

150017 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn TRẦN THỊ TUYẾT 0327939879 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

28/09/2026 06/10/2026



19 H24.180-260928-

150014 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN QUÂN 0978594983 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

20 H24.180-260928-

150019 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG THỊ HUYỀN 0383280007 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

21 H24.180-260928-

150020 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

PHÙNG THỊ KIM THOA 0393673447 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

22 H24.180-260928-

150018 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

PHÙNG THỊ KIM THOA 0393673447 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026



23 H24.180-260928-

150021 - Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử DƯƠNG ĐĂNG KHOA 0912337193 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

28/09/2026 05/10/2026

24 H24.180-260928-

150022 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

DƯƠNG ĐĂNG KHOA 0912337193 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

28/09/2026 29/09/2026 29/09/2026

25 H24.180-260928-

150023 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng 

thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được)

ĐỖ VĂN HÒA 0936938060 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

26 H24.180-260928-

150024 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ VĂN HÒA 0936938060 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

27 H24.180-260928-

150026 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

HOÀNG THỊ PHÚ 0989286233 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026



28 H24.180-260928-

150025 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG THỊ PHÚ 0989286233 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

29 H24.180-260928-

150028 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

HÀ HUY GIÁP 0343068809 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

30 H24.180-260928-

150027 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

HÀ HUY GIÁP 0343068809 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

31 H24.180-260928-

150030 - Trực tuyến 

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi

CAO THỊ LOAN 0773578358 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

28/09/2026 29/09/2026 29/09/2026



32 H24.180-260928-

150031 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRẦN ANH VŨ Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

33 H24.180-260928-

150032 - Trực tuyến 

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi

NGUYỄN DUY HÙNG 0862417481 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

28/09/2026 29/09/2026 29/09/2026

34 H24.180-260928-

150034 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

VŨ THỊ TRANG 0356158915 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

35 H24.180-260928-

150029 - Trực tuyến 

Chứng thực việc sửa đổi, 

bổ sung, hủy bỏ giao dịch

HOÀNG THỊ CHẪM 0989286233 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

36 H24.180-260928-

150033 - Trực tuyến 

Chứng thực văn bản phân 

chia di sản mà di sản là 

động sản, quyền sử dụng 

đất, nhà ở

HOÀNG THỊ CHẪM 0358325823 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 30/09/2026 30/09/2026



37 H24.180-260928-

150036 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

HOÀNG DUY HƯNG 0913527449 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

38 H24.180-260928-

150037 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ VIẾT 0984691912 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

28/09/2026 29/09/2026 29/09/2026

39 H24.180-260928-

150035 - Trực tuyến 

2.001016 - Chứng thực 

văn bản từ chối nhận di sản

HOÀNG THỊ HỒNG 0913527449 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 30/09/2026 30/09/2026

40 H24.180-260928-

150038 - Trực tuyến 

2.001016 - Chứng thực 

văn bản từ chối nhận di sản

LÊ THỊ PHONG 0913527449 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 30/09/2026 30/09/2026

41 H24.180-260928-

150039 - Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

TRẦN VĂN CƯ 0384534767 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

28/09/2026 01/10/2026 01/10/2026

42 H24.180-260928-

150040 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

DƯƠNG THỊ THU 0974901250 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026



43 H24.180-260928-

150041 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN THỊ HƯƠNG 0975367493 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

44 H24.180-260928-

150042 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN THỊ HÀO 0963906282 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

45 H24.180-260928-

150043 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HÀO 0963906282 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

46 H24.180-260928-

150044 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn HOÀNG VĂN TRÂM 0989292260 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

28/09/2026 05/10/2026

47 H24.180-260928-

150045 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

VŨ THỊ TUYỀN 0384068546 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026



48 H24.180-260928-

150046 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký khai tử VŨ HẢI NINH 0988718818 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

28/09/2026 29/09/2026 29/09/2026

49 H24.180-260928-

150047 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

TRẦN QUỐC HUY 0376112663 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

50 H24.180-260928-

150049 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRẦN VĂN QUÝ 0961826999 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

51 H24.180-260928-

150050 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

HỨA NHƯ TÀI 0949463317 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 29/09/2026 28/09/2026

52 H24.180-260928-

150048 - Trực tuyến 

Chứng thực văn bản từ 

chối nhận di sản

NGUYỄN VĂN THUÝ 0963906282 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

28/09/2026 30/09/2026 30/09/2026

53 H24.180-260928-

150052 - Trực tuyến 

Chứng thực văn bản từ 

chối nhận di sản

NGUYỄN VĂN NGÓNG Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

28/09/2026 30/09/2026 30/09/2026



54 H24.180-260928-

150055 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN THÀNH CÔNG 0313209302 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 30/09/2026 28/09/2026

55 H24.180-260928-

150056 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THÀNH CÔNG 0313209302 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

28/09/2026 30/09/2026 28/09/2026

56 H24.180-260928-

150057 - Trực tuyến 

Chứng thực giao dịch liên 

quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở

TRẦN THỊ CƯỜNG 0989879967 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

28/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

57 H24.180-260928-

150051 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn VŨ VIẾT MÍCH 0387616289 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

29/09/2026 03/11/2026

58 H24.180-260928-

150053 - Trực tuyến 

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi

PHẠM VĂN QUÂN 0348657730 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

29/09/2026 30/09/2026 30/09/2026

59 H24.180-260929-

150002 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

VŨ ĐÌNH ĐỨC 0985084041 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026



60 H24.180-260928-

150054 - Trực tuyến 

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi

PHẠM VĂN QUÂN 0348657730 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

29/09/2026 30/09/2026 30/09/2026

61 H24.180-260929-

150003 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

NGUYỄN VĂN VẤN 0984691912 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

29/09/2026 06/10/2026

62 H24.180-260929-

150001 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

DƯƠNG HUỲNH ĐỨC 0923642024 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

29/09/2026 30/09/2026 30/09/2026

63 H24.180-260929-

150004 - Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc

NGUYỄN VĂN TUYẾN 0366688952 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

29/09/2026 02/10/2026 02/10/2026

64 H24.180-260929-

150005 - Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc

NGUYỄN VĂN TUYỀN 0983933684 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

29/09/2026 02/10/2026

65 H24.180-260929-

150006 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

ĐỖ VĂN TỰ 0963072760 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

29/09/2026 30/09/2026 30/09/2026



66 H24.180-260929-

150010 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRẦN VĂN THẠO 0366103866 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

67 H24.180-260929-

150009 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN THỊ NHUNG 0364586166 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

68 H24.180-260929-

150007 - Trực tuyến 

Chứng thực văn bản từ 

chối nhận di sản

NGUYỄN VĂN THÊM 0936518599 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

29/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

69 H24.180-260929-

150011 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ NHUNG 0364586166 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

70 H24.180-260929-

150008 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

TRẦN VĂN HÒA 0904067148 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026



71 H24.180-260929-

150012 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRẦN VĂN THẠO 0366103866 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

72 H24.180-260929-

150013 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRẦN VĂN THÀNH 0969361821 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

29/09/2026 30/09/2026 30/09/2026

73 H24.180-260929-

150016 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

LÊ THỊ HOÀNG ÁNH 0326446987 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

74 H24.180-260929-

150014 - Trực tuyến 

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi

ĐỖ LINH CHI 0702203659 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

29/09/2026 30/09/2026 30/09/2026

75 H24.180-260929-

150015 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ HOÀNG ÁNH 0326446987 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026



76 H24.180-260929-

150018 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

CHU THỊ NGA 0385142963 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

77 H24.180-260929-

150019 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn PHẠM THỊ NỤ 0856244056 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

29/09/2026 07/10/2026

78 H24.180-260929-

150017 - Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

PHẠM THỊ ĐƯỜNG 0366688952 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

29/09/2026 02/10/2026 02/10/2026

79 H24.180-260929-

150021 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN THỊ AN 0976342077 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

80 H24.180-260929-

150020 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ AN 0976342077 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

81 H24.180-260929-

150022 - Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử NGUYỄN VĂN VẤN 0984691912 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

29/09/2026 06/10/2026



82 H24.180-260929-

150023 - Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử NGUYỄN VĂN VẤN 0984691912 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

29/09/2026 06/10/2026

83 H24.180-260929-

150024 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 0868821379 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

84 H24.180-260929-

150025 - Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử NGUYỄN VĂN VẤN 0984691912 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

29/09/2026 06/10/2026

85 H24.180-260929-

150027 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

PHẠM VĂN TÙNG 0979672888 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

86 H24.180-260929-

150026 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

PHẠM VĂN TÙNG 0979672888 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026



87 H24.180-260929-

150029 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

29/09/2026 30/09/2026 30/09/2026

88 H24.180-260929-

150028 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

CHU THỊ NGA 0385142290 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

89 H24.180-260929-

150031 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 0876335333 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

90 H24.180-260929-

150030 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN THẠO 0862339790 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026



91 H24.180-260929-

150033 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ VĂN HƯNG 0966200833 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

92 H24.180-260929-

150032 - Trực tuyến 

Chứng thực văn bản phân 

chia di sản mà di sản là 

động sản, quyền sử dụng 

đất, nhà ở

LÊ THỊ TÁM 0382587100 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

29/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

93 H24.180-260929-

150034 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN THÙY DUNG 0934367545 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

94 H24.180-260929-

150035 - Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc

NGUYỄN THỊ THỦY 0916847398 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

29/09/2026 02/10/2026 02/10/2026

95 H24.180-260929-

150037 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

TRẦN PHƯƠNG LAN 0362736108 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026



96 H24.180-260929-

150036 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

ĐỖ TRUNG KIÊN 0975872891 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

97 H24.180-260929-

150038 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ TRUNG KIÊN 0975872891 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

98 H24.180-260929-

150039 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN THÀNH 0839457381 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

99 H24.180-260929-

150041 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

HOÀNG DUY HƯNG 0913527449 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

29/09/2026 06/10/2026

100 H24.180-260929-

150040 - Trực tuyến 

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi

DƯƠNG KHÁNH TÙNG 0346056334 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

29/09/2026 30/09/2026 30/09/2026



101 H24.180-260929-

150042 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

ĐỖ VĂN THU Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

102 H24.180-260929-

150044 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN THỊ NHUẦN 0358691360 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

103 H24.180-260929-

150043 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ NHUẦN 0358691360 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

104 H24.180-260929-

150045 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

LÊ TIẾN ĐẠT 0384839009 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

105 H24.180-260929-

150046 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN GIA HUY 0346567428 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026



106 H24.180-260929-

150047 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN HỒNG VÂN 0962918144 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

107 H24.180-260929-

150048 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

BÙI THÁI DŨNG 0968905758 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

108 H24.180-260929-

150050 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng 

thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ LIÊN 0989396970 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

109 H24.180-260929-

150049 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

VŨ THỊ LOAN 0977246361 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

29/09/2026 06/10/2026

110 H24.180-260929-

150051 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRANG

0915522559 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026



111 H24.180-260929-

150053 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN BÁCH BIÊN 0973732006 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

112 H24.180-260929-

150052 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN THÀNH 0839457381 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

113 H24.180-260929-

150054 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN LÂM ANH 0392845441 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

114 H24.180-260929-

150055 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

PHẠM TRỌNG SÂM 0985880086 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026



115 H24.180-260929-

150056 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN DUY HÙNG 0862417481 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

116 H24.180-260929-

150057 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ THU 0336825295 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

29/09/2026 30/09/2026 29/09/2026

117 H24.180-260929-

150058 - Trực tuyến 

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi

HOÀNG QUỐC KHÁNH 0325261101 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

30/09/2026 01/10/2026 01/10/2026

118 H24.180-260929-

150059 - Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ THU HẰNG 0338389078 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

30/09/2026 05/10/2026

119 H24.180-260930-

150002 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

LÒ KIỀU ANH 0901588655 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026



120 H24.180-260930-

150003 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

LÒ KIỀU ANH 0901588655 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

121 H24.180-260930-

150004 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

LÊ VĂN ĐẠT 0354310177 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

122 H24.180-260930-

150005 - Trực tuyến 

Chứng thực giao dịch liên 

quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở

NGUYỄN THẾ QUANG 0983920464 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

30/09/2026 02/10/2026 01/10/2026

123 H24.180-260930-

150006 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

Đỗ Như Hiển 0379123809 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

30/09/2026 01/10/2026 01/10/2026

124 H24.180-260930-

150008 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

ĐỖ NGỌC TUYẾN 0377530036 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026



125 H24.180-260930-

150007 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ NGỌC TUYẾN 0377530036 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

126 H24.180-260930-

150009 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN VĂN HOÀNG 0941119778 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

127 H24.180-260930-

150010 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN XUÂN HIỀN 0367611034 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

128 H24.180-260930-

150011 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ HOÀNG MINH VŨ 0936568252 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

30/09/2026 08/10/2026

129 H24.180-260930-

150012 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN HỮU NAM 0865798885 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026



130 H24.180-260930-

150013 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

30/09/2026 07/10/2026

131 H24.180-260930-

150015 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

TRẦN THỊ BÍCH NHÀN 0393612226 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

132 H24.180-260930-

150014 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ BÍCH NHÀN 0393612226 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

133 H24.180-260930-

150016 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

Đỗ Thị Thanh Thoan 0961900189 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

30/09/2026 07/10/2026

134 H24.180-260930-

150017 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

TRỌNG VĂN SƠN Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026



135 H24.180-260930-

150019 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

VŨ ĐÌNH DIỆU 0389288402 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

136 H24.180-260930-

150020 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

VŨ ĐÌNH DIỆU 0389288402 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

137 H24.180-260930-

150021 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN THỊ MAI 0332281799 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

138 H24.180-260930-

150022 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ MAI CHI 0984886096 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

30/09/2026 01/10/2026 01/10/2026

139 H24.180-260930-

150023 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN TRUNG HIẾU 0326472401 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026



140 H24.180-260930-

150024 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG THỊ PHÚ 0989286233 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

141 H24.180-260930-

150025 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRẦN XUÂN DỊ 0865956528 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

30/09/2026 01/10/2026 01/10/2026

142 H24.180-260930-

150028 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn TRẦN GIA BẢO 0974467869 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

30/09/2026 08/10/2026

143 H24.180-260930-

150029 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 0378179443 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

144 H24.180-260930-

150030 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRẦN ĐỨC PHÚC 0398525654 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026



145 H24.180-260930-

150031 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

TRẦN ĐỨC PHÚC 0398525654 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

146 H24.180-260930-

150027 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

BÙI VĂN LÝ 0963621516 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

30/09/2026 01/10/2026 01/10/2026

147 H24.180-260930-

150026 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

BÙI VĂN LÝ 0963621516 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

30/09/2026 01/10/2026 01/10/2026

148 H24.180-260930-

150032 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 0378179443 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

30/09/2026 01/10/2026 01/10/2026

149 H24.180-260930-

150035 - Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc

HỨA THỊ NHÂM 0988931978 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

30/09/2026 05/10/2026

150 H24.180-260930-

150034 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

PHẠM THỊ NHƯ HOA 0988931978 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

30/09/2026 07/10/2026

151 H24.180-260930-

150036 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

PHAN THỊ XINH 0378067601 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

30/09/2026 07/10/2026



152 H24.180-260930-

150033 - Trực tuyến 

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi

TRẦN HOÀI THU 0395544030 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

30/09/2026 01/10/2026 02/10/2026

153 H24.180-260930-

150039 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN VĂN HUY 0985998612 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

154 H24.180-260930-

150038 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN HUY 0985998612 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

155 H24.180-260930-

150040 - Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

Nguyễn Nam Phương 0379199258 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

30/09/2026 05/10/2026

156 H24.180-260930-

150041 - Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

ĐỖ MINH CHIẾN 0971625222 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

30/09/2026 05/10/2026

157 H24.180-260930-

150037 - Trực tuyến 

Chứng thực văn bản phân 

chia di sản mà di sản là 

động sản, quyền sử dụng 

đất, nhà ở

HOÀNG DUY HƯNG 0913527449 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

30/09/2026 02/10/2026 01/10/2026



158 H24.180-260930-

150042 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN VĂN SINH 0394039865 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

159 H24.180-260930-

150043 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

ĐỖ VĂN TUÂN 0384170327 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

160 H24.180-260930-

150045 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

ĐÀM THỊ TÂM 0961004889 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

161 H24.180-260930-

150044 - Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

PHẠM THỊ TUẤT 0975194965 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

30/09/2026 05/10/2026

162 H24.180-260930-

150046 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 0984223718 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026



163 H24.180-260930-

150047 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 0984223718 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

164 H24.180-260930-

150048 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN VĂN GIỚI Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

165 H24.180-260930-

150050 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

LÊ THỊ MINH PHƯƠNG 0327175868 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

166 H24.180-260930-

150054 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ VĂN HƯNG 0966200833 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

30/09/2026 01/10/2026 30/09/2026

167 H24.180-260930-

150055 - Trực tuyến 

Chứng thực giao dịch liên 

quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở

PHẠM VĂN HẢI 0367066186 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

30/09/2026 02/10/2026 01/10/2026



168 H24.180-260930-

150051 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ HUỆ 0359559214 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

01/10/2026 02/10/2026 02/10/2026

169 H24.180-260930-

150052 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ HUỆ 0359559214 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

01/10/2026 02/10/2026 02/10/2026

170 H24.180-260930-

150053 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ HUỆ 0359559214 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

01/10/2026 02/10/2026 02/10/2026

171 H24.180-260930-

150049 - Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ HUỆ 0359559214 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

01/10/2026 06/10/2026

172 H24.180-261001-

150001 - Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

BÙI THỊ THU HÀ 0367595287 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

01/10/2026 06/10/2026

173 H24.180-261001-

150002 - Trực tuyến 

2.000815 - Chứng thực 

bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

LÊ THỊ THÌN 094109984 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026



174 H24.180-261001-

150003 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

VŨ THỊ LÝ 0835118565 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026

175 H24.180-261001-

150005 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

VŨ THỊ LÝ 0835118565 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

01/10/2026 02/10/2026 02/10/2026

176 H24.180-261001-

150006 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ THÙY DƯƠNG 0382727319 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026

177 H24.180-261001-

150007 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN VĂN LINH 0356065660 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026

178 H24.180-261001-

150008 - Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc

VŨ THƯƠNG 0846556333 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

01/10/2026 06/10/2026



179 H24.180-261001-

150009 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

VŨ THẾ BẢO 0334165418 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026

180 H24.180-261001-

150010 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

TRỊNH THỊ HẰNG 0911555682 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026

181 H24.180-261001-

150011 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRỊNH THỊ HẰNG 0911555682 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026

182 H24.180-261001-

150012 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRẦN HỒNG SON 0356510581 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026



183 H24.180-261001-

150014 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

PHẠM THỊ SEN 0382351089 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

01/10/2026 08/10/2026

184 H24.180-261001-

150013 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN LINH 0356065660 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026

185 H24.180-261001-

150015 - Trực tuyến 

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi

NGUYỄN VĂN TUẤN 0986658373 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

01/10/2026 02/10/2026 02/10/2026

186 H24.180-261001-

150016 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

ĐỖ THỊ TUYỂN 0398668518 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026

187 H24.180-261001-

150017 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

NGUYỄN THỊ UYÊN 0387683382 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

01/10/2026 08/10/2026

188 H24.180-261001-

150018 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

VŨ ANH KIỆT 0869577094 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026



189 H24.180-261001-

150019 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

HỨA CÔNG MINH 0961169868 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026

190 H24.180-261001-

150020 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

BÙI THỊ HOA 0383430089 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026

191 H24.180-261001-

150022 - Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ YẾN 0848623789 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

01/10/2026 06/10/2026

192 H24.180-261001-

150021 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn LÊ VĂN TIẾN 0977838136 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

01/10/2026 08/10/2026 02/10/2026

193 H24.180-261001-

150004 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn ĐỖ VĂN ĐỨC 0344429425 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

01/10/2026 09/10/2026



194 H24.180-261001-

150023 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

LÊ THỊ TÂN 0962492721 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026

195 H24.180-261001-

150026 - Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử NGUYỄN QUỐC TRUNG 0866947993 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

01/10/2026 08/10/2026

196 H24.180-261001-

150024 - Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

HOÀNG THỊ VỠI 0977980109 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

01/10/2026 06/10/2026

197 H24.180-261001-

150025 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

VŨ THỊ LÝ 0835118565 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

01/10/2026 02/10/2026 02/10/2026

198 H24.180-261001-

150029 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN HƯƠNG GIANG 0795214401 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026

199 H24.180-261001-

150030 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN HƯƠNG GIANG 0795214401 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026



200 H24.180-261001-

150028 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN VĂN HUY 0378935024 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026

201 H24.180-261001-

150031 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

MẠC TƯ TOẠ 0867976812 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026

202 H24.180-261001-

150032 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

ĐINH VĂN TÀI 0932330958 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026

203 H24.180-261001-

150033 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

ĐỖ TRẦN ANH 0977633494 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026

204 H24.180-261001-

150034 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN VĂN THUỴ Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026

205 H24.180-261001-

150035 - Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

Nguyễn Văn Hưng 0986431073 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

01/10/2026 06/10/2026 01/10/2026



206 H24.180-261001-

150036 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

HỨA VĂN THANH 0395378215 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026

207 H24.180-261001-

150037 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

HỨA VĂN THANH 0395378215 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026

208 H24.180-261001-

150040 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

LA HOÀI TRANG 0336231076 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026

209 H24.180-261001-

150041 - Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử NGUYỄN THỊ HƯỜNG 0397009558 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

01/10/2026 08/10/2026

210 H24.180-261001-

150039 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

LA HOÀI TRANG 0336231076 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026



211 H24.180-261001-

150038 - Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử NGUYỄN THỊ HƯỜNG 0397009558 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

01/10/2026 08/10/2026

212 H24.180-261001-

150043 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn có 

yếu tố nước ngoài

ĐỖ TRƯỜNG GIANG 0387189398 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

01/10/2026 08/10/2026

213 H24.180-261001-

150045 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

VŨ THỊ MINH 0972962986 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

01/10/2026 02/10/2026 01/10/2026

214 H24.180-261001-

150044 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

DƯƠNG THỊ HẢI NHƯ 0768327939 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

01/10/2026 05/10/2026

215 H24.180-261002-

150001 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN HƯỞNG 0902295406 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026



216 H24.180-261002-

990001 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký khai tử Bùi Đức Sơn Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

02/10/2026 05/10/2026

217 H24.180-261002-

150002 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

PHẠM VĂN DIÊN 0335360194 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

218 H24.180-261002-

150003 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ THANH 

TÂM

0888242162 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

219 H24.180-261002-

150005 - Trực tuyến 

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi

NGUYỄN HỮU QUYỀN 0868836837 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

02/10/2026 05/10/2026

220 H24.180-261002-

150006 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN THỊ THU 0353735751 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026



221 H24.180-261002-

150004 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ THU 0353735751 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

222 H24.180-261002-

150007 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

LÊ  THỊ NHUNG 0379192418 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 09/10/2026

223 H24.180-261001-

150046 - Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử ĐỖ THẾ THƯỜNG 84904020556 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

02/10/2026 09/10/2026

224 H24.180-261002-

150009 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

VŨ ĐÌNH ĐỨC 0868083266 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

225 H24.180-261001-

150042 - Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử ĐỖ THẾ THƯỜNG 84904020556 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

02/10/2026 09/10/2026

226 H24.180-261002-

150008 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

VŨ MẠNH HÙNG 0328166232 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026



227 H24.180-261002-

150010 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ HOA 0963092356 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

228 H24.180-261002-

150012 - Trực tuyến 

Chứng thực giao dịch liên 

quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở

ĐỖ VĂN TỰ 0963072760 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

02/10/2026 06/10/2026

229 H24.180-261002-

150014 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN QUANG TRUNG 0985058216 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

230 H24.180-261002-

150016 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn ĐINH QUỐC VĂN 0917513111 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

02/10/2026 12/10/2026

231 H24.180-261002-

150017 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN THỊ LƯƠNG 0923262969 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026



232 H24.180-261002-

150021 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

ĐỖ SƠN LÂM 0386473711 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

233 H24.180-261002-

150013 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

VŨ THỊ VÂN 0977980109 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

02/10/2026 05/10/2026

234 H24.180-261002-

150022 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

HOÀNG THỊ DUNG 0973268217 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

235 H24.180-261002-

150015 - Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc

NGUYỄN XUÂN NHÌ 0983517001 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

02/10/2026 07/10/2026

236 H24.180-261002-

150019 - Trực tuyến 

Chứng thực văn bản từ 

chối nhận di sản

NGUYỄN THỊ DỊU Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 06/10/2026

237 H24.180-261002-

150024 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

ĐỖ THÁI BẢO 0981558995 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026



238 H24.180-261002-

150011 - Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch, xác định lại dân tộc

NGUYỄN THỊ LỆ THANH 0983517001 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

02/10/2026 07/10/2026

239 H24.180-261002-

150025 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ THÁI BẢO 0981558995 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

240 H24.180-261002-

150018 - Trực tuyến 

Chứng thực văn bản từ 

chối nhận di sản

TRẦN THỊ LIÊN Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 06/10/2026

241 H24.180-261002-

150027 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

PÙA LÁO DƠ 0379261589 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

242 H24.180-261002-

150020 - Trực tuyến 

Chứng thực văn bản từ 

chối nhận di sản

NGUYỄN MẠNH THẮNG Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 06/10/2026

243 H24.180-261002-

150030 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ ANH TUẤN 0326603678 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

02/10/2026 12/10/2026



244 H24.180-261002-

150029 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

HOÀNG VĂN TUẤN 0989367193 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

245 H24.180-261002-

150028 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG VĂN TUẤN 0989367193 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

246 H24.180-261002-

150032 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

TRẦN ĐỨC ANH 0332856386 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

247 H24.180-261002-

150026 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

VŨ THÀNH LONG 0962915863 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026



248 H24.180-261001-

150027 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN HƯNG 0825501804 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

249 H24.180-261002-

150033 - Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

PHÍ VĂN TUÂN 0382778598 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

02/10/2026 07/10/2026

250 H24.180-261002-

150023 - Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử VŨ THỊ VÂN 0977980109 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

02/10/2026 09/10/2026

251 H24.180-261002-

150035 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

TRẦN VŨ NGỌC HOÀNG 0964146774 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

252 H24.180-261002-

150034 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

TRẦN THANH TÙNG 0979963263 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026



253 H24.180-261002-

150036 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THANH TÙNG 0979963263 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

254 H24.180-261002-

150037 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

VŨ ĐẶNG ANH ĐỨC 0966001491 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

255 H24.180-261002-

150039 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRẦN THỊ NGA 0968365002 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

02/10/2026 05/10/2026

256 H24.180-261002-

150040 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

PHẠM THỊ THU HƯƠNG 0366117008 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

257 H24.180-261002-

150038 - Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ THẤN 0983517001 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

02/10/2026 07/10/2026

258 H24.180-261002-

150041 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRẦN THỊ NGÂN 0968365002 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

02/10/2026 05/10/2026



259 H24.180-261002-

150042 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

ĐỖ VĂN THẮNG 0373142832 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

260 H24.180-261002-

150043 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN THỊ THÊM 0357713191 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

261 H24.180-261002-

150044 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh

VŨ NGỌC TUẤN 0363007108 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

02/10/2026 05/10/2026

262 H24.180-261002-

150045 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

PHẠM VĂN KHÁNH 0855228399 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

263 H24.180-261002-

150046 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

PHẠM VĂN KHÁNH 0855228399 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026



264 H24.180-261002-

150047 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng 

thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được)

ĐỖ THỊ HOA 0832369993 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

265 H24.180-261002-

150048 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN THẮNG 0862273993 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

266 H24.180-261002-

150049 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HẰNG 0916847398 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

267 H24.180-261002-

150051 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

PHẠM THỊ TOAN 0968552588 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026



268 H24.180-261002-

150050 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ TOAN 0968552588 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

269 H24.180-261002-

150052 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

HOÀNG THỊ HẬU 0375201989 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

270 H24.180-261002-

150053 - Trực tuyến 

2.000815 - Chứng thực 

bản sao từ bản chính giấy 

tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

HOÀNG THỊ HẬU 0375201989 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

271 H24.180-261002-

150055 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng 

thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể 

điểm chỉ được)

HỨA VĂN HƯNG 0397601338 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026



272 H24.180-261002-

150054 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

HỨA VĂN HƯNG 0397601338 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

273 H24.180-261002-

150056 - Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

PHẠM THỊ BẢO NGỌC 0934215736 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng -  Nguyễn Thế 

Hưởng

02/10/2026 07/10/2026

274 H24.180-261002-

150057 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG THỊ HẬU 0376846896 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Kim 

Oanh

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

275 H24.180-261002-

150058 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ BẢO NGỌC 0934215736 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026



276 H24.180-261002-

150060 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THANH THƯ 0934273912 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026

277 H24.180-261002-

150061 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu 

cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN XUÂN TOÁN 0337578475 Trung tâm phục vụ hành 

chính công UBND xã 

Phú Thái- Thành Phố Hải 

Phòng - Nguyễn Thị Tâm 

Đan

02/10/2026 05/10/2026 02/10/2026


